
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC XÃ ĐÃ GỬI, CHƯA GỬI HỒ SƠ THẨM 

ĐỊNH XÃ, THÔN VÙNG DTTS & MN VÀ PHÂN ĐỊNH TRÌNH ĐỘ 

PHÁT TRIỂN XÃ KHU VỰC I, II, III GIAI ĐOẠN 2026-2030 

 
STT Xã Số Văn bản Ghi chú 

1 Phường Kon Tum 480/BC-UBND ngày 28/11/2025  

2 Phường Đăk Cấm 346/BC-UBND ngày 19/11/2025  

3 Phường Đăk Bla 317/BC-UBND ngày 26/11/2025  

4 Ngọk Bay  Chưa gửi hồ sơ 

5 Ia Chim 237/BC-UBND ngày 27/11/2025  

6 Đăk Rơ Wa 961/UBND -VHXH ngày 27/11/2025  

7 Đăk Pxi 246/BC-UBND ngày 25/11/2025  

8 Đăk Mar 386/BC-UBND ngày 25/11/2025  

9 Đăk Ui 432/BC-UBND ngày 3/12/2025  

10 Ngọk Réo 408/BC-UBND ngày 25/11/2025  

11 Đăk Hà 442/BC-UBND ngày 2/12/2025  

12 Ngọk Tụ 677/UBND-VHXH ngày 25/11/2025  

13 Đăk Tô 284/BC-UBND ngày 01/12/2025  

14 Kon Đào 270/BC-UBND ngày 25/11/2025  

15 
Đăk Sao 

257/BC-UBND ngày 2/12/2025; 260/BC-

UBND ngày 3/12/2025 

 

16 Đăk Tờ Kan 400/BC-UBND ngày 25/11/2025  

17 Tu Mơ Rông 270/BC-UBND ngày 26/11/2025  

18 Măng Ri 258/BC-UBND ngày 25/11/2025  

19 Bờ Y 308/BC-UBND ngày 27/11/2025  

20 Sa Loong 220/BC-UBND ngày 25/11/2025  

21 Dục Nông  Chưa gửi hồ sơ 

22 Xốp 474/BC-UBND ngày 25/11/2025  

23 Ngọc Linh 190/BC-UBND ngày 25/11/2025  

24 Đăk Plô 311/BC-UBND ngày 27/11/2025  

25 Đăk Pék 902/UBND-VHXH ngày 2/12/2025  

26 Đăk Môn 316/BC-UBND ngày 01/12/2025  

27 Đăk Long 277/BC-UBND ngày 02/12/2025  

28 Sa Thầy 1098/UBND-VHXH ngày 27/11/2025  

29 Sa Bình 854/UBND-TH ngày 28/11/2025  

30 Ya Ly 287/BC-UBND ngày 25/11/2025  

31 Rờ Kơi 184/BC-UBND ngày 28/11/2025  

32 Mô Rai  Chưa gửi hồ sơ 

33 Ia Tơi 337/BC-UBND ngày 27/11/2025  

34 Ia Đal 188/BC-UBND ngày 27/11/2025  

35 Đăk Kôi 222/BC-UBND ngày 21/11/2025  

36 Kon Braih    460/BC-UBND ngày 01/12/2025  

37 Đăk Rve 229/BC-UBND ngày 25/11/2025  

38 Măng Đen  Chưa gửi hồ sơ 

30 Măng Bút 183/BC-UBND ngày 01/12/2025  

40 Kon Plông 294/BC-UBND ngày 3/12/2025  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 Trà Bồng 218/BC-UBND ngày 24/11/2025  

2 Đông Trà Bồng 170/BC-UBND ngày 24/11/2025  

3 Tây Trà  Chưa gửi hồ sơ 



 

4 Thanh Bồng 220/BC-UBND ngày 28/11/2025  

5 Cà Đam 172/BC-UBND ngày 25/11/2025  

6 Tây Trà Bồng 136/BC-UBND ngày 25/11/2025  

7 Sơn Hạ 1350/UBND-VHXH ngày 01/12/2025  

8 Sơn Linh 1054/UBND-VHXH ngày 22/11/2025  

9 
Sơn Hà 

215/BC-UBND ngày 2/12/2025; 255/BC-

UBND ngày 4/12/2025 

 

10 Sơn Thủy 286/BC-UBND ngày 2/12/2025  

11 Sơn Kỳ 224/BC-UBND ngày 01/12/2025  

12 Sơn Tây 682/UBND ngày 27/11/2025  

13 Sơn Tây Thượng  Chưa gửi hồ sơ 

14 Sơn Tây Hạ 230/BC-UBND ngày 25/11/2025  

15 Minh Long 280/BC-UBND ngày 23/11/2025  

16 Sơn Mai 299/BC-UBND ngày 24/11/2025  

17 Ba Vì 213/BC-UBND ngày 25/11/2025  

18 Ba Tô 285/BC-UBND ngày 3/12/2025  

19 Ba Dinh 314/BC-UBND ngày 25/11/2025  

20 Ba Tơ 227/BC-UBND ngày 25/11/2025  

21 Ba Vinh 276/BC-UBND ngày 26/11/2025  

22 Ba Động 296/BC-UBND ngày 25/11/2025  

23 Đặng Thùy Trâm  Chưa gửi hồ sơ 

24 Xã Ba Xa 312/BC-UBND ngày 24/11/2025  
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